
Giáo 
dục
phổ 

thông

Chuyên 
môn,

 nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học 
vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại
 Ngữ

1 Phan Tấn Dũng 07/03/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐH Kinh tế Cao cấp

Anh văn 
B

Trưởng phòng VH-
XH 

UBND xã Sơn 
Cẩm Hà

26/12/2003

2 Nguyễn Văn Minh 20/02/1978 Nam Việt Nam Kinh không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
9/12

Trưởng thôn Trung 
An

Thôn Trung An, 
xã Sơn Cẩm Hà

3 Trịnh Thị Thúy Liễu 22/02/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
Cấp

Anh văn 
B

Chuyên viên VP 
HĐND&UBND

UBND xã Sơn 
Cẩm Hà

06/11/2008

4 Phan Đình Thi 01/06/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Trung Cấp 
Quân sự

Trung 
Cấp

Anh văn 
B

Thôn Tiên Tráng, 
xã Sơn Cẩm Hà

12/10/2015

5 Nguyễn Vô Tư 01/01/1956 Nam
Việt
 Nam

Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
8/12

Trưởng BCT Mặt 
trận thôn Trung An 

Thôn Trung An, 
xã Sơn Cẩm Hà

6 Đoàn Hai 10/04/1957 Nam Việt Nam Kinh không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
5/12 Sơ cấp

Trưởng thôn Phú 
Vinh

Thôn Phú Vinh, xã 
Sơn Cẩm Hà

03/02/1982

7 Nguyễn Đức Tâm 21/06/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Trung Cấp 
Quân sự

Trung 
Cấp

Anh Văn 
B

CHP Ban chỉ hủy 
Quân sự xã

BCH Quân sự  xã 
Sơn Cẩm Hà

30/10/2013

8 Nguyễn Thị Thanh Thủy 01/05/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Đại học,  Kinh 
tế chính trị

Cao cấp
Anh văn 

B
Phó Bí thư Đảng ủy 

xã 
Đảng ủy xã Sơn 

Cẩm Hà
14/11/1998

9 Phan Thanh Toàn 27/09/1983 Nam Việt Nam Kinh không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
cấp

Anh Văn 
B

Phó Trưởng CA xã
Công an xã Sơn 

Cẩm Hà
18/05/2009

10 Huỳnh Hữu Dũng 08/11/1979 Nam Việt Nam Kinh không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Trung cấp 
Quân sự

Trung 
cấp

Anh văn 
C

Thôn Phú Vinh, xã 
Sơn Cẩm Hà

03/12/2005

11 Nguyễn Thị Lê 01/01/1969 Nữ Việt Nam Kinh không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
09/12

Trưởng thôn Tài 
Thành

Thôn Tài Thành – 
Sơn Cẩm Hà
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12 Lê Thị Sáu 01/06/1972 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

ĐH Kinh tế- 
Chính trị

Trung 
cấp

chuyên viên phòng 
VH-XH

UBND xã Sơn 
Cẩm Hà

02/11/1996

13 Trần Thị Công 10/06/1989 Nữ Việt Nam Kinh không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Đại học Kế 
toán

Trung 
cấp

Anh văn 
B

chuyên viên Ban 
xây dựng Đảng

Đảng ủy xã Sơn 
Cẩm Hà

07/10/2013

14 Trương Tiến Dũng 18/08/1954 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

TC Quản lý 
Kinh tế

Sơ cấp
Thôn Tiên Tráng 
xã Sơn Cẩm Hà

17/04/1982

15 Trương Văn Dũng 21/09/1975 Nam Việt Nam Kinh không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
cấp

Anh văn 
C

chuyên viên cơ 
quan UBMT xã

UBMT xã Sơn 
Cẩm Hà

28/05/1997

16 Trương Thị Kim Dung 20/10/1973 Nữ Việt Nam Kinh không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Y Sơ cấp

Anh văn 
B

Trưởng trạm Y tế 
Tiên  Hà

Trạm y tế xã Tiên  
Hà

26/09/2003

17 Bùi Văn Thuấn 30/09/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
cấp

Anh văn 
C

PCVP Đảng ủy xã
Đảng ủy xã Sơn 

Cẩm Hà
01/02/2000

18 Trần Thị Thu Thủy 01/01/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Trung 
cấp

Trưởng BCT MT 
thôn Đại Tráng

Thôn Đại Tráng, 
xã Sơn Cẩm Hà

17/10/2012

19 Nguyễn Văn Tình 24/01/1986 Nam Việt Nam Kinh không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
cấp

Anh văn 
C

Phó Ban VH-XH 
HĐND xã

UBND xã Sơn 
Cẩm Hà

24/07/2009

1 Lưu Trần Duy An 17/07/1986 Nam
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
cấp

Anh văn 
B

chuyên viên VP 
Đảng ủy xã

Đảng ủy xã  xã 
Sơn Cẩm Hà

22/10/2013

2 Nguyễn Thị Kim Anh 15/04/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
 Xã Tiên Phước, 
Thành phố Đà Nẵng

12/12
Đại học Kinh tế 

chính trị 
Trung 

cấp
Anh văn 

B
CT UBMTTQVN 

xã
cơ quan 

UBMTTQVN xã
26/09/2003

3  Nguyễn Văn Cường 30/08/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Đại học hành 
chính học

Trung 
cấp

Anh văn 
B

Phó Ban KT-NS 
HĐND xã

HĐND-UBND xã 
Sơn Cẩm Hà

28/11/2005

4 Nguyễn Văn Hạnh 25/12/1955 nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
9/12

Ban công tác Mặt 
trận

Thôn Thanh Tân  
xã Sơn Cẩm Hà

5 Bùi Thị Huấn 01/07/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Bí thư chi bộ thôn

Thôn Hội An  xã 
Sơn Cẩm Hà

13/11/2019

6 Nguyễn Mai Hoài 02/02/1983 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
cấp

Anh văn 
B

chuyên viên phòng 
VH-XH 

UBND xã Sơn 
Cẩm Hà

29/05/2006

7 Mai Trung Hưng 15/07/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
cấp

Anh văn 
C

thôn Hội An, xã 
Sơn Cẩm Hà

31/08/2005

8 Trần Minh Hùng 10/04/1987 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật 

Trung 
cấp

Anh văn
chuyên viên phòng 

VH-XH 
UBND xã Sơn 

Cẩm Hà
24/07/2012

9 Chúc Thị Mỹ Hiệu 23/02/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
cấp

Anh văn 
B

Chuyên viên cơ 
quan UBMT xã 

cơ quan 
UBMTTQVN xã

19/10/2006

10 Ngô Trần Mỹ Linh 10/08/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
 Xã Tiên Phước, 

Thành phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Đại học quản lý 
văn hóa

Trung 
cấp

Anh văn 
B

Bí thư Chi bộ
Thôn Hội An  xã 

Sơn Cẩm Hà
30/09/2011

11 Trần Thị Mỹ Lộc 10/07/1989 Nữ Việt Nam Kinh Không
 Xã Tiên Phước, 

Thành phố Đà Nẵng
 Xã Tiên Phước, 
Thành phố Đà Nẵng

12/12
Đại học quản lý 

văn hóa
Trung 

cấp
Anh văn 

B
Chuyên viên VP 

Đảng ủy xã
Đảng ủy xã  xã 
Sơn Cẩm Hà

10/11/2017

12 Trần Thế Minh 17/05/1958 nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
9/12 Thôn trưởng

Thôn Thanh Khê  
xã Sơn Cẩm Hà
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13 Nguyễn Quốc Nam 18/08/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Trung cấp xây 
dựng 

Trung 
cấp

Thôn Thanh Bôi 
xã Sơn Cẩm  Hà

24/08/2016

14 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 12/02/1967 Nữ Việt Nam Kinh Không
 Xã Tiên Phước, 

Thành phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
10/12 Sơ cấp  Thôn trưởng

Thôn Hội Lâm  xã 
Sơn Cẩm Hà

15 Mai Văn Phẩm 05/02/1973 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Châu, huyện 

Tiên Phước
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Trung cấp quản 
lý đất đai

Trung 
cấp

Thôn Hội An  xã 
Sơn Cẩm  Hà

08/10/2016

16 Trần Thị Như Quỳnh 02/12/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không Tam Hòa- Núi thành
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Cao đẳng Luật

Trung 
cấp

Anh văn 
B

chuyên viên cơ 
quan Hội LHPN xã

Hội LHPN xã Sơn 
Cẩm Hà

18/09/2014

17 Trần Kim Tân 22/11/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
cấp

Anh văn
CHT Ban chỉ huy 

quân sự
BCH quân sự xã  
xã Sơn Cẩm Hà

22/11/2007

18 Trương Phước Toàn 20/11/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học

Trung 
cấp

Anh văn 
B

PCT HĐND xã
UBND xã Sơn 

Cẩm Hà
12/09/2005

19 Nguyễn Hữu Thẩm 30/08/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học Luật

Trung 
cấp

Anh văn 
B

Thôn Thanh Tân  
xã Sơn Cẩm Hà

10/12/2007

20 Huỳnh Văn 10/11/1955 nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
7/12 Sơ cấp Bí thư Chi bộ

Thôn Thanh Bôi 
xã Sơn Cẩm Hà 

02/06/1985

1 Bùi Ngọc Cẩm 15/06/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐH Cao cấp A Văn B

Trưởng Ban xây 
dựng Đảng

Đảng ủy xã Sơn 
Cẩm Hà

22/3/1998

2 Nguyễn Minh Hùng 14/3/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐH TC A Văn B

PCT UBMT - CT 
Hội CCB xã

Hội Cựu chiến 
binh xã 

25/3/2006

3 Trần Thị Ngọc Vương 09/3/1983 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐH TC A Văn B

Phó trưởng phòng 
VH-XH 

UBND xã Sơn 
Cẩm Hà

25/8/2005

4 Lê Văn Hiền 13/5/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐH TC A Văn B

Trợ lý BCH Quân 
sự xã

Ban chỉ huy quân 
sự xã

05/4/2008

5 Nguyễn Bông 20/02/1956 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 CĐ CC

Thôn Cẩm Tây xã 
Sơn Cẩm Hà

11/2/1985

6 Trần Quang Bình 15/7/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐHL TC A văn B

chuyên viên phòng 
kinh tế 

UBND xã Sơn 
Cẩm Hà

28/4/2008

7 Phan Thị Hoa Lê 30/10/1980 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐH TC A Văn B

Chuyên viên VP 
HĐND và UBND 

UBND xã Sơn 
Cẩm Hà

21/12/2004

8 Võ Khánh 09/9/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐH TC A Văn B

Chuyên viên VP 
HĐND và UBND 

UBND xã Sơn 
Cẩm Hà

16/02/2005

9 Nguyễn Văn Điệp 25/10/1986 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐH TC A Văn B

chuyên viên TT 
Hành chính công

UBND xã Sơn 
Cẩm Hà

19/8/2009

10 Nguyễn Văn Vy 20/10/1955 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
7/12

Trưởng ban CTMT 
thôn

Thôn Cẩm Phô xã 
Sơn Cẩm Hà

18/10/1984

11 Đinh Văn Phúc 05/7/1963 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐH TC A Văn B

Thôn Cẩm Tây xã 
Sơn Cẩm Hà

01/12/1986

12 Bùi Ngọc Lai 15/6/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 ĐH TC A văn B

Phó hiệu trưởng 
trường TH & 

THCS Nguyễn Du

Trường Nguyễn 
Du

21/6/2007

13 Trầm Quế Hương 12/11/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Phước, thành 

phố Đa Nẵng
Xã Tiên Phước, thành 

phố Đa Nẵng
12/12 Đại học Cao cấp

Anh văn 
B

Bí thư Đảng ủy xã 
Sơn Cẩm Hà

Đảng ủy xã Sơn 
Cẩm Hà

28/6/2000

14 Võ Kim Hiên 24/10/1980 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Tiên Phước, thành 

phố Đa Nẵng
Xã Tiên Phước, thành 

phố Đa Nẵng
12/12 Đại học Cao cấp A văn B

Chủ nhiệm UBKT 
Đảng ủy

Đảng ủy xã Sơn 
Cẩm Hà

9/5/2008
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15 Trần Thị Hoa 11/01/1968 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12 Đại học

Trung 
cấp

A văn B
Thôn Cẩm Lãnh, 
xã Sơn Cẩm Hà

20/10/1996

16 Nguyễn Tiến Sang 1987 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

Thôn Cẩm Đông, 
xã Sơn Cẩm Hà

17 Trần Văn Tốt 18/8/1965 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
Sơn Cẩm Hà - Thành 

phố Đà Nẵng
9/12 SC Chi hội Nông dân

Thôn Cẩm Lãnh, xã 
Sơn Cẩm Hà

17/11/2003

1 Võ Văn Ánh 10/03/1970 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
9/12

Tổ trưởng TĐK số 
5

Thôn 4 xã Sơn 
Cẩm Hà

2 Huỳnh Ngọc Bá 27/10/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 Bảo vệ trường 

Trường Tiểu Học 
Nguyễn Bà Ngọc

19/05/2008

3 Nguyễn Văn Hiền 02/08/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 TC Quân sự TC Anh B 18/03/1998

4 Đào Văn Hiếu 11/10/1987 Nam Việt Nam Kinh Không
Tiên Phước, Thành 

phố Đà Nẵng
Tiên Phước, Thành 

phố Đà Nẵng
12/12

TC Y Sỹ Đa 
khoa

Anh B Y sỹ
Trạm Y tế xã Tiên 

Sơn
06/02/2017

5 Trần Đình Hoàng 01/01/1964 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
9/12 TC HC BTCB- trưởng thôn

Thôn 2  xã Sơn 
Cẩm Hà

12/03/1996

6 Nguyễn Đức Hùng 15/01/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 TC Trưởng thôn

Thôn 3  xã Sơn 
Cẩm Hà

11/10/2004

7 Cao Thị Văn Lăng 01/02/1978 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 ĐH QLVH TC Anh B PCT Hội LHPN xã

Hội LHLPN xã 
Sơn Cẩm Hà

11/03/2005

8 Nguyễn Phúc Lịch 01/01/1968 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12

TC HChính; 
QLNN

T C
Thôn 2  xã Sơn 

Cẩm Hà
15/08/2004

9 Nguyễn Vịnh Liêm 10/06/1984 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 ĐH Luật TC Anh B

Phó Ban xây dựng 
Đảng

Đảng ủy xã 19/05/2008

10 Bùi Thị Liễu 18/08/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12

Cử nhân KT-
CT

TC Anh B
chuyên viên VP 

Đảng ủy
Đảng ủy xã 20/01/1997

11 Cao Thị Văn Lưu 27/07/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 ĐH Luật TC Anh B

Chuyên viên 
UBKT Đảng ủy

Đảng ủy xã 10/12/2010

12 Phạm Thị Tuyết May 28/05/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Yên Trị, Ý Yên, Nam 

Định
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 ĐH Luật TC Anh B

chuyên viên phòng 
Kinh tế

UBND xã Sơn 
Cẩm  Hà

21/01/2011

13 Đặng Thị Nguyệt 05/06/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 ĐH SPMN TC Anh B HT trường MG

Trường MG Tiên 
Hà

28/02/2002

14 Nguyễn Thị Nhựt 10/02/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12

ĐH Hành chính 
học

TC Anh B
chuyên viên VP 

HĐND và UBND
UBND xã Sơn 

Cẩm  Hà
02/12/2006

15 Bùi Thị Sương 16/11/1981 Nữ Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 Cử nhân  Luật TC Anh B

chuyên viên TT 
Hành chính công

UBND xã Sơn 
Cẩm  Hà

30/04/2009

16 Lê Văn Tâm 01/01/1950 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
9/12 TC Thủy lợi

Bí thư chi bộ- 
Trưởng thôn

Thôn 4 xã Sơn 
Cẩm Hà

30/10/1997

17 Cao Quốc Tân 26/07/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 ĐH QLVH TC Anh B

Chuyên viên Ban 
xây dựng Đảng

UBND xã Sơn 
Cẩm  Hà

16/07/1999

18 Nguyễn Quang Thành 06/10/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12

ĐH Kinh tế 
Nông nghiệp

TC Anh B
Phó Chánh VP 

HĐND và UBND 
UBND xã Sơn 

Cẩm  Hà
10/10/2003

19 Cao Văn Thắng 17/12/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 TC CA TC Anh B

Bí thư Chi bộ-
trưởng thôn

Thôn 6 xã Sơn 
Cẩm Hà

07/09/2011

20 Đoàn Văn Thu 25/01/1978 Nam Việt Nam Kinh Không
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
Sơn Cẩm Hà, Thành 

phố Đà  Nẵng
12/12 ĐH QLVH TC Anh B

chuyên viên Ban 
xây dựng  Đảng

Đảng ủy xã  Sơn 
Cẩm Hà

23/09/2003

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 4


